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Câu 1: (2 điểm)
1.  Có thể coi sắt từ oxit là hỗn hợp có cùng số mol của FeO và Fe2O3 được không? Tại sao?

2.  Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong 1cm3 khí CO2( ở đktc), 1cm3 H2O ở 40C và 1cm3 nhôm.
Câu 2: (2 điểm)
1. Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào thì bếp sẽ tắt còn nếu rắc một chút nước vào thì bếp than bùng cháy lên. Em hãy viết các phương trình hóa học để giải thích hiện tượng trên.

2. Tính khối lượng tinh thể Na2SO4.10H2O cần cho vào 100 ml dung dịch Na2SO4 8% (d=1,07 gam/ml) để khối lượng chất tan trong dung dịch tăng lên gấp đôi.

Câu 3: (2 điểm)
1.  Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là d. Để đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp Y gồm CO và H2 cần 0,4 lít hỗn hợp X. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 7,5 và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tính d.
2.  Có một hỗn hợp 3 muối NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 48,8 gam hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi, thu được 16,2 gam bã rắn. Chế hóa bã rắn với dung dịch HCl lấy dư, thu được 2,24 lít khí (đkc). Tính % khối lượng của NH4HCO3 trong hỗn hợp.
Câu 4: (2 điểm)
Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe3O4 có khối lượng 114,4 gam. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đến khi phản ứng hoàn toàn được chất rắn B. Chia B thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: cho td với dd H2SO4 loãng, dư thu được 10,08 l khí (đktc).

- Phần 2: cho td với dd NaOH dư, thấy còn 36,80 g chất không tan.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính % khối lượng của Al, Fe3O4 trong hỗn hợp A.

Câu 5: (2 điểm) 
           1. Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):
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           2. Sau khi làm thí nghiệm, các mẩu kim loại natri thừa nếu cho vào thùng rác thì rất gây ra cháy nổ. Người ta thường hủy các mẩu kim loại này bằng cách ngâm trong cồn. Em hãy viết các phương trình hóa học để giải thích việc làm này. 
Câu 6: (2 điểm)
Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính % khối lượng KClO3 có trong A.
Câu 7: (2 điểm)
1. Đốt cháy hợp chất hữu cơ A cho khí CO2 và H2O. Tỷ khối hơi của A so với H2 là 28.
a) Tìm công thức phân tử của A
b) Viết PTHH xảy ra khi trùng hợp A ứng với các công thức cấu tạo chứa nối đôi của A

2. Trong quá trình tổng hợp CH3COOC2H5 từ CH3COOH và C2H5OH người ta phải cho vào một lượng H2SO4 đặc. Hãy cho biết vai trò của H2SO4 đặc trong phản ứng này.
Câu 8: (2 điểm)
Trộn m1 gam một rượu đơn chức với m2 gam một axit đơn chức rồi chia hỗn hợp làm 3 phần bằng nhau

- Cho phần 1 tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít H2(đktc)

- Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 39,6 gam CO2 

- Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc thì thu được 10,2 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là 100%. Đốt cháy 5,1 gam este thì thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O.

a) Xác định công thức phân tử của rượu và axit.
b) Tính m1 và m2.
Câu 9: (2 điểm)
Hỗn hợp khí X gồm 0,09 mol C2H2 ; 0,15 mol CH4 và 0,2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp khí X với xúc tác Ni ( thể tích Ni không đáng kể ) thu được hỗn hợp Y gồm 5 chất khí. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch Brôm dư thu được hỗn hợp khí A có khối lượng mol phân tử trung bình (MA) bằng 16. Khối lượng bình đựng dung dịch Brôm tăng 0,82 gam.  Tính số mol mỗi chất trong A.
Câu 10: (2 điểm)
a) Hãy tìm cách tách lấy từng kim loại riêng biệt ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: Na2CO3, BaCO3, MgCO3.
b) Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ  CaCO3 và dung dịch HCl, do đó CO2 có lẫn một ít khí hiđroclorua và hơi nước. Làm thế nào để có CO2 tinh khiết. 
Cho biết:  H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56;  Cu = 64; Br = 80; Ba = 137.
Chú ý:  - Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
             - Giám thị không giải thích gì thêm.
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	STT
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	1. Về hình thức công thức Fe3O4 có thể viết thành FeO.Fe2O3, nhưng không thể xem Fe3O4 như hỗn hợp 2 oxit FeO và Fe2O3 cùng số mol. Vì hỗn hợp FeO và Fe2O3 không có một số tính chất của Fe3O4 như không có từ tính,...
2. Số phân tử khí có trong 1cm3 khí ở đktc bằng
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Số phân tử H2O có trong 1cm3 nước bằng
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Số nguyên tử nhôm có trong 1cm3 nhôm bằng
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 = 6.1022 phân tử ( Vì khối lượng riêng của nhôm là 2,7 gam/cm3)
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	Câu 2

(2 điểm)
	1. 
- Bếp than cháy được chủ yếu là do phản ứng: C + O2 
[image: image9.wmf]0
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- Nếu đổ nước nhiều vào thì nhiệt độ giảm làm cho phản ứng không xảy ra.

- Nếu rắc một chút nước, thì xảy ra phản ứng: C + H​2O 
[image: image10.wmf]0
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Các khí CO và H2 đều là các khí dễ cháy, do đó thấy ngọn lửa bùng cháy lên:

CO + 1/2O2 
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CO2; H2 + 1/2O2 
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2. 
nNa2SO4 = 100(ml).1,07(gam/ml). 
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Muốn cho lượng muối trong dung dịch tăng lên gấp đôi thì ta cũng cần phải thêm 0,06 mol Na2SO4.10H2O hay 0,06.322 = 19,32 gam,
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	Câu 3

(2 điểm)
	1. 

- Hỗn hợp X: 
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- Hỗn hợp Y:
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2. Ký hiệu: NH4HCO3: x mol; NaHCO3: y mol; Ca(HCO3)2: z mol.

- Khi nung:

NH4HCO3
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2NaHCO3
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Na2CO3 + CO2
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Ca(HCO3)2
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CaCO3 + CO2
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CaCO3
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- Chất rắn tác dụng HCl:

Na2CO3 + 2HCl 
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2NaCl + CO2
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CaO + 2HCl 
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   Z

_ Theo phương trình và bài ra ta có hệ phương trình:
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	Câu 4

(2 điểm)
	  8Al + 3Fe3O4
[image: image41.wmf]¾¾®

4Al2O3 + 9Fe                            (1) 

=> B: Al2O3, Fe và Aldư( huặc Fe3O4dư ).

+ Td với dd H2SO4:

Fe + H2SO4 
[image: image42.wmf]¾¾®

FeSO4 + H2                                   (2)               

Al2O3 + 3H2SO4
[image: image43.wmf]¾¾®

Al2(SO4)3 + 3H2O                  (3)

Có thể có:   

Fe3O4 + 4H2SO4
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FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O   (4)

2Al + 3H2SO4
[image: image45.wmf]¾¾®

Al2(SO4)3 + 3H2                        (5)

+ Td với dd NaOH:

Al2O3 + 2NaOH
[image: image46.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + H2O                     (6)

2Al + 2NaOH + 2H2O
[image: image47.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + 3H2           (7)
Pư hoàn toàn ( h = 100%)

+ Giả sử Al hết =>sp: Fe3O4 dư huặc hết, Al2O3, Fe => trong mỗi phần: 

nFe = 
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mFe
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= 36,8–0,45.56 = 11,6 gam, mAl
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 = 114,4/2 – 36,8 = 20,4 gam

=> trong hh đầu: mAl =2. 27.2.
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+ Giả sử Al dư => sp: Al dư, Al2O3, Fe => nFe = 
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	Câu 5

(2 điểm)
	1. 5 phương trình hóa học 
2. - Nếu cho vào thùng rác, khi gặp nước sẽ xảy ra phản ứng:

Na + HOH 
[image: image56.wmf]¾¾®

NaOH + 1/2H2
Phản ứng này rất mãnh liệt. Nhiệt từ phản ứng này có thể tạo mồi lửa để đốt cháy thùng rác, gây ra hỏa hoạn.

- Khi cho vào cồn thì phản ứng xảy ra êm dịu, không gây hỏa hoạn:

Na + C2H5OH
[image: image57.wmf]¾¾®

C2H5OH + 1/2H2
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	Câu 6

(2 điểm)
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


mA = mB + 
[image: image60.wmf]2
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(  mB = 83,68 ( 32(0,78 = 58,72 gam.

Cho chất rắn B tác dụng với 0,18 mol K2CO3​
Hỗn hợp B 
[image: image61.wmf]223

3

(B)(B)

CaClKCOCaCO2KCl

0,180,180,36mol

KClKCl

¯

ìü

+¾¾®+

ïï

¬®

íý

ïï

îþ

hỗn hợp D
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Theo phản ứng (1):
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	Câu 7

(2 điểm)
	1.  Dựa vào sản phẩm cháy, ta thấy trong phân tử A chứa các nguyên tố C, H và có thể có O

Đặt CTPT của A là CxHyOz 

MA = 12x + y + 16z = 28.2 = 56

* Khi z = 0 => 12x + y = 56 >

Nghiệm thích hợp là : x = 4, y = 8

CTPT của A là: C4H8 

* Khi z = 1 => 12x + y = 40

Nghiệm thích hợp là: x = 3, y = 4

CTPT của A là C3H4O

* Khi z = 2 => 12x + y = 24 

Không có nghiệm nào thỏa mãn

2. 2 vai trò:

- xúc tác

- hút nước nhằn tạo ra nhiều este
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	Câu 8

(2 điểm)
	a) Khi đốt cháy 5,1 gam este tạo ra:
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 = 0,25 mol CO2 => mC = 0,025.12 = 3 gam
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 = 0,25 mol H2O => mH = 0,5 gam

=> mO = 5,1 - 3 - 0,5 = 1,6 gam.

Gọi công thức của este là CxHyOz, ta có

x : y : z = 
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Vậy công thức đơn giản nhất của este là C5H10O2 và cùng đồng thời là công thức phân tử ( vì este tạo thành từ axit đơn chức và rượu đơn chức)

Mặt khác ta biết este là đồng phân chức của axit => Khi viết dưới dạng axit ta được C4H9COOH, với gốc C4H9- là gốc no, điều đó chứng tỏ este phải được tạo thành từ axit no và rượu no

Đặt công thức của axit và rượu lần lượt là CnH2n + 1COOH và 

CmH2m + 1OH. Các PTHH

2CnH2n + 1COOH  + 2Na   
[image: image73.wmf]¾
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 2CnH2n + 1COONa  +  H2                                    (1) 

2CmH2m + 1OH    +   2Na   
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 2CmH2m + 1ONa    +    H2                                    (2)

CnH2n + 1COOH  + 
[image: image75.wmf]2
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(n + 1)CO2  +  (m + 1)H2O                         (3)

CmH2m + 1OH  +  
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mCO2  +  (m + 1)H2O                                           (4)

CnH2n + 1COOH + CmH2m + 1OH
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CnH2n + 1COOCmH2m + 1+ H2O            (5) 

CnH2n + 1COOCmH2m + 1+ 
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(n + m +1)CO2+(n + m + 1)H2O (6)

Gọi a, b là số mol của rượu và axit, ta có

Theo (1), (2) ta có: a + b = 2nH2 = 2
[image: image82.wmf]4

,

22

36

,

3

 = 0,3                            (I)

Theo (3), (4): am + b(n + 1) = nCO2 = 
[image: image83.wmf]44

6

,

39

 = 0,9                        (II)

Theo công thức phân tử của este: n + m = 5 -1 = 4 nguyên tử C  (III)

Vì số mol este = 
[image: image84.wmf]102

2

,

10

 = 0,1 mol và vì hiệu suất 100% nên có 2 trường hợp xảy ra: Hoặc số mol rượu = 0,1 mol hoặc số mol axit = 0,1 mol

Trường hợp 1: Số mol rượu = 0,1 mol

=> a = 0,1, b = 0,2 thế vào (II) ta được

m + 2n = 7 

Kết hợp với (III) ta tìm được nghiệm là n = 3, m = 1

Trường hợp 2: Số mol axit = 0,1 mol

=> b = 0,1, a = 0,2 thế vào (II) ta được

2m + n = 8  

Kết hợp với (III) ta tìm được nghiệm là m = 4, n = 0

Vậy có 2 cặp nghiệm thỏa mãn

      rượu  CH3OH ; axit C3H7COOH
Và  rượu C4H9OH ; axit HCOOH
b) Tính m1, m2 

Với cặp nghiệm thứ nhất: CH3OH thì m1 = 0,1.3.32 = 9,6 gam
                                          C3H7COOH thì m2 = 0,2.3.88 = 52,8 gam
Với cặp nghiệm thứ hai: C4H9OH thì m1 = 0,2.3.74 = 44,4 gam 

                                        HCOOH thì m2 = 0,1.3.46 = 13,8 gam
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	Câu 9

(2 điểm)
	                                          C2H2  +  H2  
[image: image85.wmf]0

t

¾¾®

        C2H4​ 
(1)







    a
a
a

                                             C2H4  +  H2    
[image: image86.wmf]0
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Gọi a, b là số mol C2H2, C2H4 phản ứng (1) và (2).       

  Hỗn hợp Y gồm CH4 : 0,15 mol ; C2H2: (0,09 – a ) mol ; C2H4 :

(a – b) mol; C2H6 : b mol; H2 dư:  0,2 – (a+b)   mol





C2H4   +   Br2     
[image: image87.wmf]¾¾®

     C2H4Br2
(3)






C2H2 dư + 2Br2  
[image: image88.wmf]¾¾®

      C2H2Br4
(4)

Theo giả thiết: 
[image: image89.wmf]22

CH
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 + 
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CH

m

      = 0,82 gam 




                           28(a – b) +26(0,09- a) = 0,82  
[image: image91.wmf]Û

   14b – a = 0,76    (I)



 Hỗn hợp A gồm CH4: 0,15 mol ; C2H6 : b mol và 
H2 dư : 0,2 – ( a+b)  mol



Theo đề ra:                        
[image: image92.wmf](
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++


                           2b + a = 0,2                                                                 (II)


  

Giải hệ (I, II ); suy ra  a = 0,08 mol ; b = 0,06 mol



  
Vậy:  
[image: image93.wmf]4

CH

n

  = 0,15 mol  ; 
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= 0,06 mol và 
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  = 0,06 mol

	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,50

	Câu 10

(2 điểm)
	a) Hòa tan hỗn hợp vào nước, lọc ( dung dịch Na2CO3. Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch rồi điện phân nóng chảy ( Na

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2( + H2O


2NaCl 
[image: image96.wmf]¾¾¾®

ñpnc

2Na + Cl2
- Hòa tan hỗn hợp rắn BaCO3, MgCO3 trong HCl vừa đủ ( dung dịch chứa MgCl2 và BaCl2

BaCO3 + 2HCl ( BaCl2 + CO2( + H2O


MgCO3 + 2HCl ( MgCl2 + CO2( + H2O

- Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch sau phản ứng ( Mg(OH)2(

MgCl2 + Ba(OH)2 ( BaCl2 + Mg(OH)2(
- Lọc kết tủa hòa tan vào axit HCl. Cô cạn dung dịch thu được muối khan MgCl2 rồi điện phân nóng chảy ( kim loại Mg.


Mg(OH)2 + 2HCl ( MgCl2 + 2H2O


MgCl2 
[image: image97.wmf]¾¾¾®

ñpnc

Mg + Cl2
- Cho dung dịch còn lại sau khi lọc kết tủa Mg(OH)2 tác dụng với HCl vừa đủ. Cộ cạn ta được muối khan BaCl2 rồi điện phân nóng chảy ( Ba.


BaCl2 
[image: image98.wmf]¾¾¾®

ñpnc

Ba + Cl2
b) Đầu tiên cho hỗn hợp khí đi qua bình đựng dung dịch NaHCO3 để loại bỏ HCl, sau đó cho đi qua dung dịch H2SO4 đặc để loại bỏ hơi nước ta thu được CO2 tinh khiết:

    Phương trình phản ứng: NaHCO3 +  HCl ( NaCl + CO2( + H2O
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Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.
Số báo danh
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